	BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐH KT Y TẾ HẢI DƯƠNG

TT NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH SÁCH SINH VIÊN THI LẠI

HỌC PHẦN: TIN HỌC

Hệ Tín chỉ ,Học kì: II - Năm học: 2015 - 2016

Thời gian thi: 7h00 ngày 22 /07/2016

	STT
	Mã sinh viên
	Họ và tên
	Số tiền
	Lớp
	Phòng thi
	Ghi chú

	1 
	2110515007
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	 25,000đ
	INT 1001.3
	PHÒNG THỰC HÀNH TIN HỌC TẤNG 4 
	 

	2 
	2110715006
	Võ Trí Công
	 25,000đ
	
	
	 

	3 
	3110615002
	Triệu Tiến Cường
	 25,000đ
	
	
	 

	4 
	2110614006
	Đặng Sỹ Dũng
	 25,000đ
	
	
	 

	5 
	2110515011
	Lê Thị Dương
	 25,000đ
	
	
	 

	6 
	2110615007
	Trần Thị Mỹ Duyên
	 25,000đ
	
	
	 

	7 
	2110515033
	Hoàng Thu Hương
	25,000đ
	
	
	

	8 
	2110515030
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	25,000đ
	
	
	

	9 
	2110515031
	Nguyễn Đức Huỳnh
	25,000đ
	
	
	

	10 
	2110615022
	Phạm Thị Phượng
	25,000đ
	
	
	

	11 
	2110614032
	Trần Minh Thanh
	25,000đ
	
	
	

	12 
	2110515058
	Phạm Thị Thảo
	25,000đ
	
	
	

	13 
	2110615026
	Vũ Thanh Thảo
	25,000đ
	
	
	

	14 
	2110515061
	Lô Thị Thủy
	25,000đ
	
	
	

	15 
	2110515067
	Ngô Thị Thu Trang
	25,000đ
	
	
	

	16 
	2110615031
	Nguyễn Thúy Vi
	25,000đ
	
	
	

	17 
	3110715009
	Vi Thành Chung
	 25,000đ
	INT 1001.4
	
	 

	18 
	2110615006
	Phí Thị Thục Dung
	 25,000đ
	
	
	 

	19 
	2110815006
	Trịnh Thị Ngọc Hà
	 25,000đ
	
	
	 

	20 
	2110515023
	Nguyễn Thị Hạnh
	 25,000đ
	
	
	 

	21 
	2110815011
	Dương Thị Huệ
	 25,000đ
	
	
	 

	22 
	2110615016
	Tạ Minh Loan
	 25,000đ
	
	
	 HT Lần 1

	23 
	2110815022
	Bùi Thị Vân Quỳnh
	 25,000đ
	
	
	 

	24 
	2110615025
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	 25,000đ
	
	
	 

	25 
	2110815025
	Lương Thị Thơm
	
	
	
	


Hải Dương, ngày 11  tháng 07 năm 2016

	Phòng Đào tạo

TS. Trần Thị Minh Tâm
	Trung Tâm NN – TH

Ths. Nguyễn Thị Thanh Loan
	Người lập danh sách

Ths.Trần Thị Xuân
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TRƯỜNG ĐH KT Y TẾ HẢI DƯƠNG
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DANH SÁCH SINH VIÊN THI LẠI

HỌC PHẦN: TIN HỌC

Hệ Tín chỉ , Học kì: II - Năm học: 2015 - 2016

Thời gian thi: 7h00 ngày 22 /07/2016

	STT
	Mã sinh viên
	Họ và tên
	Số tiền
	Lớp
	Phòng thi
	Ghi chú

	1 
	2110515010
	Phạm Ích Dư
	 25,000đ
	INT 1001.5
	PHÒNG THỰC HÀNH TIN HỌC TẤNG 5
	 

	2 
	2110515018
	Bùi Thị Hà
	 25,000đ
	
	
	 

	3 
	2110515044
	Lại Hữu Nam
	 25,000đ
	
	
	 

	4 
	2110515064
	Nguyễn Thị Tươi
	 25,000đ
	
	
	 

	5 
	2110315008
	Phạm Thị Dung
	 25,000đ
	INT 1001.6
	
	 HT 1

	6 
	2110315014
	Nguyễn Thị Hương
	 25,000đ
	
	
	 

	7 
	2110215045
	Nguyễn Thị Ngọc Lý
	 25,000đ
	
	
	 

	8 
	3110515123
	Lương Thị Phương
	 25,000đ
	
	
	 

	9 
	3110215048
	Vũ Hà Phương
	 25,000đ
	
	
	 

	10 
	3110215054
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	 25,000đ
	
	
	 

	11 
	2110315028
	Vũ Thị Thảo
	 25,000đ
	
	
	 HT 1

	12 
	2110714059
	Nguyễn Hoàng Vũ
	 25,000đ
	
	
	 

	13 
	2110515074
	Bùi Thị Hải Yến
	 25,000đ
	
	
	 

	14 
	2110615008
	Vũ Thị Hồng Đẹp
	 25,000đ
	INT 1001.7
	
	 

	15 
	2110712092
	Hoàng Văn Đồng
	 25,000đ
	
	
	 

	16 
	2110712024
	Nguyễn Minh Đức
	 25,000đ
	
	
	 

	17 
	3110214018
	Đinh Thị Hằng
	 25,000đ
	
	
	 

	18 
	3110214020
	Đặng Thị Hiền
	 25,000đ
	
	
	 

	19 
	2110815009
	Lê Thị Hoa
	 25,000đ
	
	
	 

	20 
	2110815016
	Nguyễn Thị Luyện
	 25,000đ
	
	
	 

	21 
	3110314041
	Nguyễn Thị Thanh Nhàn
	 25,000đ
	
	
	 

	22 
	3110615029
	Trần Thị Thanh
	 25,000đ
	
	
	 

	23 
	3110214066
	Đào Thị Thảo
	 25,000đ
	
	
	 

	24 
	2110815029
	Phạm Thị Tuyên
	 25,000đ
	
	
	 


Hải Dương, ngày 11  tháng 07 năm 2016

	Phòng Đào tạo
TS. Trần Thị Minh Tâm
	Trung Tâm NN – TH

Ths. Nguyễn Thị Thanh Loan
	Người lập danh sách

Ths. Trần Thị Xuân
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DANH SÁCH SINH VIÊN THI LẠI

HỌC PHẦN: TIN HỌC

Hệ Tín chỉ, Học kì: II - Năm học: 2015 - 2016

Thời gian thi: 13h00 ngày 22 /07/2016
	STT
	Mã sinh viên
	Họ và tên
	Số tiền
	Lớp
	Phòng thi
	Ghi chú

	1 
	3110514011
	Lê Thị Thu Hà
	 25,000đ
	INT 1001- 1.8
	PHÒNG THỰC HÀNH TIN HỌC TẤNG 4
	 

	2 
	2110715017
	Phạm Đức Hiến
	 25,000đ
	
	
	 

	3 
	2110815008
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	 25,000đ
	
	
	 

	4 
	2110315015
	Nguyễn Thị Lan
	 25,000đ
	
	
	 

	5 
	2110315017
	Lê Thị Thục Ly
	 25,000đ
	
	
	 

	6 
	2110315018
	Lê Thị Ngọc Mai
	 25,000đ
	
	
	 

	7 
	2110715033
	Phạm Công Tuấn Ngọc
	 25,000đ
	
	
	 

	8 
	3110715045
	Lê Văn Oai
	 25,000đ
	
	
	 

	9 
	3110515137
	Phạm Quỳnh Trang
	 25,000đ
	
	
	 

	10 
	2110115008
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	 25,000đ
	INT 1001-1.9
	
	

	11 
	2110514029
	Chu Hữu Huân
	 25,000đ
	
	
	

	12 
	2110515012
	Ngô Ngọc Dương
	 25,000đ
	INT 1001-1.11
	
	

	13 
	2110515026
	Nguyễn Trung Hiệp
	 25,000đ
	
	
	

	14 
	2110715022
	Phạm Văn Hùng
	 25,000đ
	
	
	

	15 
	2110515045
	Bùi Thị Ngần
	 25,000đ
	
	
	

	16 
	2110515052
	Đỗ Minh Phương
	 25,000đ
	
	
	

	17 
	2110714001
	Hoàng Công Anh
	 25,000đ
	INT 1001-1.12
	
	 

	18 
	2110714004
	Phạm Văn Cư
	 25,000đ
	
	
	 

	19 
	2110714014
	Vũ Quốc Đạt
	 25,000đ
	
	
	 

	20 
	2110714009
	Phạm Anh Dũng
	 25,000đ
	
	
	 

	21 
	2110714024
	Lê Mạnh Hùng
	 25,000đ
	
	
	 

	22 
	2110114029
	Nguyễn Thị Nga
	 25,000đ
	
	
	 

	23 
	2110713038
	Hoàng Văn Nghị
	 25,000đ
	
	
	 

	24 
	2110714050
	Nguyễn Văn Thành
	 25,000đ
	
	
	 

	25 
	2110714041
	Bùi Huy Ngọc
	25,000đ
	
	
	

	26 
	2110214059
	Nguyễn Nhất Thuận
	 25,000đ
	
	
	 

	27 
	3110214079
	Nguyễn Thị Trang
	 25,000đ
	
	
	 

	28 
	2110614038
	Trần Văn Trung
	25,000đ
	
	
	


Hải Dương, ngày 11 tháng 07 năm 2016

	Phòng Đào tạo
TS. Trần Thị Minh Tâm
	Trung Tâm NN – TH

Ths. Nguyễn Thị Thanh Loan
	Người lập danh sách

Ths. Trần Thị Xuân


